
ar CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
AN THIEN PHARMA 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. HCM MẪU NHÃN, HOP ĐĂNG KÝ THAY BDO! 

1 - Mẫu nhãn hộp chứa 1 tuýp 5 gam kem bôi da 
2 - Mẫu nhãn tuýp chứa 5 gam kem bôi da 

(SLSX, HD được dập nỗi trên tuýp) 
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tai CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
AN THIEN PHARMA 314 Bông Sao, Phường 5, Quan 8, TP. HCM MAU NHAN, HOP ĐĂNG KY THAY DO! 

1 - Mau nhãn hộp chứa 1 tuýp 10 gam kem bôi da 
2 - Mẫu nhãn tuýp chứa 10 gam kem bôi da 

(SLSX, HD được dập nỗi trên tuýp) 

Acyclovir 
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war CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN oa 7 ¿ 
ANTHEN PHARMA 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8,TP.HCM MAU NHAN, HOP ĐĂNG KY THAY DOI 

1 - Mau nhãn hộp chứa 1 tuýp 15 gam kem bôi da 
2 - Mẫu nhãn tuýp chứa 15 gam kem bôi da 

(SLSX, HD được dập nỗi trên tuýp) 
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e CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
aN Tuten PHARMA 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8,TP.HCM MAU NHAN, HOP ĐĂNG KÝ THAY ĐỎI 

1 - Mẫu nhãn hộp chứa 1 tuýp 20 gam kem bôi da 
2 - Mẫu nhãn tuýp chứa 20 gam kem bôi da 

(SLSX, HD được dập nỗi trên tuýp) 
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ar 
CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 

AN THIEN PHARMA 314 Bông Sao, Phường 5, Quan 8, TP. HCM MẪU NHÃN, HỘP ĐĂNG KÝ THAY ĐỎI 

1 - Mẫu nhãn hộp chứa 1 tuýp 25 gam kem bôi da 
2 - Mẫu nhãn tuýp chứa 25 gam kem bôi da 

(SLSX, HD được dập nỗi trên tuýp) 
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tất ai) CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIEN = 
ANTHIEN PHARMA 314 Bông Sao, Phường 5, Quan 8,TP.HOM MAU NHAN, HOP DANG KÝ THAY DOI 

1 - Mẫu nhãn hộp chứa 1 tuýp 30 gam kem bôi da 
2 - Mẫu nhãn tuýp chứa 30 gam kem bôi da 

(SLSX, HD được dập nỗi trên tuýp) 

“Thanh phan: 
Acyclovir . 5% (KI/Kl) aTACYCLOVIRED 

Tiêu chudn: TCCS SDK: ......... 

Tá dược vừa đủ 1 tuýp. 

Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách 
dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong 
muỗn và các thông tin chỉ tiết khác: 
em trên tờ HD [13 kem theo... „ 

i AT : : 3 -§ ACYCLOVIRESS2 Kem bôi da : 
g Hộp 1 tuýp 30 g § 2 sé 

IIIIIllllllll ami wv myita 0620 nya oo AL ONQO - 
! JENX UBS OS 0D 

:Đunp ueH “ONNG IHM DONUL ONAG AS NYd ONONH AM 2ÓG 
gnx ups AgBN ‘WS JUL AVL WYL VX 3G 
Tiẹnx UBS 9] 0G "Bượs yue 

, J OE1 OU LON ;ueïb Org 

kh ‘TACYCLOVREA =e li ACYCILOVIRESA . 8 3 Topical cream 
Box of 1 tube of 30 g 3 Š Ox fe) g Ps 

8 {7 AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION 

Kem bôi da 

A.JTACYCLOVIRG GB ¡ is bị a 8: Tha 01 Nam Sie 

Tuýp 30 g by A cú sốc) A MAY. 
THUOC DUNG NGOAI ⁄ CỔ PHAN đá 

8 ‘ 

Thanh phan: wv 
Acyclovir............................... 5% (KH) < 
Tá dược vừa a1 tuýp. : Tiêu chuẩn: TCCS =—> 
Xi ee lại Tàn độ không | Và E DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo 

BE XA TAM TAY TRE EM. Cơ sở sản xuất: 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DUNG J CÔNG TY CÔ PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 

TRƯỚC KHI DÙNG. 

JEERRIELLHGNGUEE-TLREITILERDIREEDUDEIEEGRGEESINEIEEE 

https://trungtamthuoc.com/



TO HƯỚNG DAN SỬ DUNG THUOC 

KEM BOI DA 

A.T ACYCLOVIR 5% 
“Thuốc dùng ngoài ” 

“Dé xa tam tay trẻ em” 

“Doc kỹ hướng dan sử dung trước khi dùng” 

THÀNH PHAN: 

Hoạt chất: Acyclovir.........................------c-5<-cccrsscccereee 5% (kl/kl) 

TE di” VTA s5 eceaseodeslirkemirrdmuseoelesmtbeselsetesmaaabDei 1 tuýp. 

(Cetyl alcohol, stearyl alcohol, natri lauryl sulfat, 

vaselin, paraffin oil light, propylen glycol, glycerin, 

simethicon 30%, poloxamer 407, nước tinh khiét). 

DANG BAO CHE: Kem bôi da. 
Mô tả san phẩm: Kem màu trắng, thể chất mền mịn, đồng nhất. 

CHỈ ĐỊNH 

Điều trị nhiễm virus Herpes simplex ở da bao gồm Herpes môi, Herpes sinh dục khởi phát 

và tái phát. 

LIEU DUNG VÀ CÁCH DUNG 
Liéu ding 

Nguoi lon va tré em 

Thoa một lớp kem mỏng lên vùng da bị tổn thương và kế cận 5 lần/ngày, cách nhau mỗi 4 

gIỜ. 

Điều trị liên tục trong 4 ngày đối với Herpes môi và 5 ngày đối với Herpes sinh dục. Nếu 

vết thương chưa lành hắn có thé tiếp tục điều trị thêm 5 ngày nữa. 

Cách dùng 

Lấy một lượng kem vừa đủ thoa thành một lớp màng mỏng lên vùng da bị ton thương, xoa 

nhẹ nhàng dé thuốc thấm đều vào da. 

Rửa tay sau khi thoa thuốc nếu tay không phải là vùng da cần điều trị. 

CHÓNG CHỈ ĐỊNH 

Bệnh nhân quá man với acyclovir, valacyclovir hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc. 

CẢNH BAO VA THẬN TRỌNG KHI DUNG THUOC 7 

Việc điều trị bắt đầu càng sớm càng tốt ngay sau khi bị nhiễm, tốt nhất là trong giai đoạn 

tiền triệu chứng hay tôn thương đầu tiên xuất hiện (ban đỏ). Việc điều trị cũng có thé được 

bắt đầu trong giai đoạn sau (khi đã nổi các san hoặc bong nước). 

Không thoa thuốc lên niêm mạc như bên trong miệng, mắt hoặc â âm đạo, vì có thể gây kích 

ứng. Cần đặc biệt cân thận để tránh vô tình tiếp xúc thuốc vào mắt. 

Ở những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng (ví dụ như bệnh nhân bị AIDS 

hoặc bệnh nhân ghép tủy xương) nên dùng acyclovir theo đường uống. Ở những bệnh nhân 

này, nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu điều trị bất kỳ bệnh nhiễm trùng nào. 

Không sử dụng thuốc cho trẻ sơ sinh có vết thương hở, các vùng da bị rách hoặc các vết 

thương lớn chăng hạn như bỏng. 
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Cảnh báo tá dược 

Thành phần thuốc có chứa cetyl alcohol, stearyl acohol có thể gây các phản ứng tại chỗ trên 
da (như viêm da tiếp xúc). 

Thành phần thuốc có chứa propylen glycol có thể gây kích ứng đa. 

Thanh phan thuốc có chứa natri lauryl sulfat có thể gây ra các phản ứng tại chỗ trên da (như 
cảm giác châm chích hay nóng rát) hay làm tăng nguy cơ gặp phải các phản ứng trên da do 
các thuốc khác gây ra khi sử dụng trên cùng vị trí. 

SỬ DỤNG THUOC CHO PHU NU CÓ THAI VA CHO CON BÚ 

Phụ nữ có thai 

Đã có kết quả ghi nhận rằng không có sự gia tăng về số lượng trẻ em bi di tật bam sinh ở 
những người mẹ dùng acyclovir trong thai kỳ ở bất kỳ dạng bảo chế nào. Acyclovir tac dụng 
toàn thân không gây ra độc tính đối với phôi trong các thử nghiệm chuẩn hóa được chấp 
nhận hoặc không gây quái thai ở thỏ, chuột. 

Trong các thử nghiệm không chuẩn hóa trên chuột, đã quan sát thấy có bất thường ở thai 
nhỉ nhưng chỉ xuất hiện ở liều cao đến mức gây độc cho mẹ khi dùng dưới da. Mỗi liên 
quan trên lâm sàng của các bất thường này là không chắc chắn. 

Do đó, cần xem xét lợi ích của việc điều trị cho người mẹ và mọi nguy cơ có thể xay Ta VỚI 
thai nhỉ, tuy nhiên, mức độ tiếp xúc toàn thân của acyclovir khi dùng ngoài da là rất thấp. 

Phụ nữ cho con bú 

Từ các dit liệu hạn chế trên người cho thấy acyclovir đi vào sữa me sau khi dùng thuốc theo 
đường toàn thân. Tuy nhiên, khi dùng acyclovir bôi ngoài da cho mẹ thì lượng thuôc mà trẻ 
bú mẹ nhận được là không đáng kê. 

ANH HUONG CUA THUOC LÊN KHẢ NANG LAI XE, VAN HANH MAY MOC 
Thuốc không anh hưởng đến khả năng lái xe, vận hành máy móc. 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CỦA THUỐC 
Tương tác thuốc: Không xác định được các tương tác có ý nghĩa trên lâm sang. 

Tương ky: Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc 

này với các thuôc khác. 

TÁC DỤNG KHONG MONG MUON CUA THUỐC 

Các tác dụng không mong muốn sau đây được báo cáo với các tan số tương ứng: Rat thường 
gap (ADR > 1/10), thường gặp (1/100 < ADR < 1/10), it gặp (1⁄1.000 < ADR < 1/100), 
hiém gặp (1/10.000 < ADR < 1/1.000), rat hiếm gặp (ADR < 1/10.000) va không biết (tan 
suất không thé được ước tinh từ dit liệu có sẵn). 

Hệ thống cơ quan | Tần suất Tác dụng không raong muốn 

Rối loạn hệ thống | Rất hiếm gặp — | Phản ứng quá mãn tức thi bao gồm phù mach 
miền dịch và mày đay. 

Rối loạn da và mô | It gặp Cảm giác châm chích thoáng qua sau khi thoa 
dưới da thuôc, khô da hoặc bong tróc nhẹ, ngứa. 

Hiém gặp Ban đỏ, viêm đa tiếp xúc sau khi thoa thuốc. 

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng 
thuốc 

QUÁ LIEU VÀ CÁCH XỬ TRÍ 

Quá liều 

Nếu nuốt toàn bộ 10 g kem bôi da A.T Acyclovir 5% (chứa 500 mg acyclovir) cũng không 
gây ra tác dụng không mong muốn. Tuy nhiên, nếu vô tình uống quá liều acyclovir lặp lại 
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trong vai ngày có thê xảy ra các tác dụng trên đường tiêu hóa (như buôn nôn và nôn) và ả
nh 

hưởng đến hệ thân kinh (nhức đâu và lú lân). 

Cách xử trí 

Tích cực theo doi để có biện pháp xử trí kip thời. Acyclovir có thé được loại bỏ bằng thầm 

phân máu. 

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ 

Dược lực học 

Nhóm duoc ly: Hóa trị liệu dùng tại chỗ, các thuốc kháng virus. 

Mã ATC: D06BB03 

Acyclovir là một thuốc kháng virus có hoạt tính cao trên in vitro chéng lai Herpes simpl
ex 

(HSV) typ 1 va typ 2 va Varicella zoster. Acyclovir có độc tính thâp đôi với các tê bào v
ật 

chủ của động vật có vú. ác 

Acyclovir được phosphoryl hóa sau khi xâm nhập vào tế bào nhiễm herpes thành dạng Ì é 

hoạt tính là acyclovir triphosphat. Bước đâu tiên của quá trình này phụ thuộc vào sự hiện) 

diện của enzym thymidin kinase, được mã hóa bởi HSV. Acyclovir triphosphat hoatvd6ng,, 
z 

như một chất ức chế và cơ chất cho DNA polymerase của herpes, ngăn chặn sự tổng hợp. |' 
NT 

DNA của virus mà không anh hưởng đến hoạt động của các tế bào bình thường. ENA 

Dược động hoc 

Các nghiên cứu dược động học cho thấy rằng sự hấp thu toàn thân là rất nhỏ và chỉ xây ra 

khi dùng acyclovir bôi ngoài da lặp lại nhiêu lân. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 

Hộp 1 tuýp 5 ø, 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g. 

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 

HAN DUNG: 24 tháng ké từ ngày sản xuất. 

TIỂU CHUAN: TCCS. 

Cơ sở sản xuất: 

CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIEN 

Lô C16, Đường Số 9, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nha Bè, TP Hồ Chí Minh 

_ 

DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo 
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